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mentioned, and appropriate safety culture models of the Vietnamese coal 
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 Quản trị an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp là một nội dung quan trọng 
trong quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong các ngành có nguy cơ cao. 
Quan điểm, cách thức quản trị an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp của 
mỗi doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào văn hóa an toàn lao động, nơi thể 
hiện những quan điểm, nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của mọi thành 
phần trong doanh nghiệp về vấn đề đảm bảo an toàn, lấy phòng ngừa làm 
ưu tiên hàng đầu. Bài báo tổng quan về văn hóa an toàn đối với doanh nghiệp 
với các yếu tố cấu thành văn hóa an toàn lao động, và các tiêu chí đánh giá 
trong nước và trên thế giới. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn 
cũng được giới thiệu. Mô hình văn hóa an toàn lao động phù hợp cho các 
doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam cũng được đề xuất. 

© 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm. 

Từ khóa: 
An toàn,  
Doanh nghiệp mỏ, 
Văn hóa an toàn. 

 

1. Mở đầu

Văn hóa an toàn nói chung và văn hóa an toàn
lao động nói riêng trong các doanh nghiệp là một 
vấn đề quan trọng đối với ngành khai thác, đặc 
biệt là trong các doanh nghiệp khai thác than, cả ở 
Việt Nam cũng như trên thế giới.  

Cho đến nay các nhà quản lý, các doanh nghiệp 
và các nhà khoa học đã đi đến một quan điểm 
chung về mục tiêu an toàn tại các doanh nghiệp là 
KHÔNG TAI NẠN, và để làm được điều đó đòi hỏi 
tính tự chủ an toàn cao tại các doanh nghiệp. Muốn 
xây dựng được tính tự chủ an toàn cao, văn hóa an 

toàn cần được xây dựng và duy trì trong các doanh 
nghiệp với những giá trị cốt lõi và tầm nhìn mục 
tiêu cụ thể, qua các biểu tượng, tấm gương,… ngoài 
những quy chế, quy định, về đảm bảo an toàn và 
thưởng phạt công bằng, tạo động lực cho người 
lao động. 

Bên cạnh đó, những yêu cầu trong công tác sản 
xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc 
biệt trong những điều kiện sản xuất ngày một khó 
khăn và phức tạp hơn, áp lực sản xuất cao hơn, đòi 
hỏi văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp 
cũng cần được tăng cường để hỗ trợ hoạt động 
quản lý và khuyến khích người lao động đảm bảo 
các mục tiêu an toàn một cách tự chủ, tự giác. 
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2. Một số vấn đề chung về văn hóa an toàn đối 
với doanh nghiệp 

2.1. Khái niệm 

Thuật ngữ “Văn hóa an toàn” đã được thế giới 
nhắc đến hơn 30 năm trước đây, khi các chuyên 
gia an toàn vệ sinh lao động khẳng định yếu tố con 
người đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đảm 
bảo an toàn vệ sinh lao động và cho rằng cùng với 
các yếu tố pháp lý và kỹ thuật (Bùi Xuân Nam và 
nnk, 2014), cần phải huy động sự tham gia rộng 
rãi của con người vào công tác an toàn vệ sinh lao 
động (VNNIOSH, 2018).  

Khái niệm văn hóa an toàn hiện nay còn có 
nhiều ý kiến khác nhau nhưng tựu trung lại vẫn có 
những điểm thống nhất, đó là (1) văn hóa doanh 
nghiệp thể hiện quan điểm, nhận thức, thái độ và 
hành vi ứng xử đúng đắn của tổ chức và cá nhân 
người lãnh đạo cũng như mọi người trong tổ chức 
đó (Dương Thị Liễu, 2012) đối với việc đảm bảo 
an toàn và sức khỏe cho con người trong lao động, 
(2) văn hóa an toàn phải coi trọng, lấy biện pháp 
phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu (VNNIOSH, 
2018). 

Khái niệm văn hóa an toàn cũng đã được Viện 
Bảo hộ lao động quốc gia (NILP) và Hội An toàn vệ 
sinh lao động Việt Nam (VOSHA) nêu trong đề tài 
"Nghiên cứu cơ sở lý luận, thức tiễn về xây dựng 
mô hình cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất ở 
Việt Nam" năm 2016 như sau: Văn hóa an toàn 
trong sản xuất ở Việt Nam là nội dung cơ bản, giá 
trị cốt lõi của hoạt động an toàn vệ sinh lao động 
trong các doanh nghiệp, mà ở đó mọi người có 
nhận thức đúng đắn về an toàn vệ sinh lao động, 
coi việc bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh, 
phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
cho người lao động là quyền rất cơ bản. Các quy 
định của pháp luật, các chính sách về an toàn vệ 
sinh lao động cũng như các giá trị truyền thống 
dân tộc Việt Nam cần được mọi người nắm vững, 
có thái độ và hành vi ứng xử đúng, thấy rõ trách 
nhiệm, nghĩa vụ, có cam kết rõ ràng, tự giác và hợp 
tác cùng nhau thực hiện tốt công tác an toàn vệ 
sinh lao động, thực hiện tốt chương trình hành 
động, lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng 
đầu, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cho 
công tác an toàn vệ sinh lao động ngày càng đạt 
hiệu quả cao hơn (Nguyễn An Lương, 2016). 

Khái niệm này được các nhà khoa học thừa 
nhận dựa trên một số điểm thống nhất về ý nghĩa 

chính trị - kinh tế - xã hội, giá trị tinh thần, đạo đức 
(Phạm Quốc Toản, 2007), truyền thống dân tộc, 
khía cạnh pháp lý và các hành vi, biện pháp ứng 
xử. 

Từ khía cạnh ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội, 
để làm tốt văn hóa an toàn trong sản xuất, mọi cấp 
chính quyền, mọi cơ quan quản lý, người sử dụng 
lao động và người lao động phải có nhận thức 
đúng đắn, coi trọng quyền của con người được bảo 
đảm an toàn vệ sinh lao động là quyền cơ bản, có 
ý nghĩa quan trọng. 

Từ khía cạnh giá trị tinh thần, đạo đức xã hội, 
truyền thống dân tộc, các nhà quản lý và các doanh 
nghiệp cần phải có thái độ ứng xử nhân văn, có 
trách nhiệm, tự giác, có tình yêu thương, chia sẻ, 
hợp tác trong an toàn vệ sinh lao động. 

Trên khía cạnh pháp lý, mọi tổ chức, cá nhân, 
nhất là người sử dụng lao động và người lao động 
phải có cam kết đầy đủ thực hiện tốt các quy định 
của pháp luật, các chính sách về an toàn vệ sinh lao 
động. 

Xét về các hành vi và biện pháp ứng xử, phải có 
các chương trình hành động, các biện pháp bảo 
đảm an toàn vệ sinh lao động, lấy phòng ngừa làm 
biện pháp ưu tiên hàng đầu. 

Văn hóa an toàn của một doanh nghiệp cần 
được thể hiện bởi trạng thái bên ngoài, đó là một 
bầu không khí an toàn và vừa thể hiện bởi giá trị, 
niềm tin sâu xa bên trong, nói lên bản chất, truyền 
thống tốt đẹp của tổ chức đó đối với sự nghiệp bảo 
đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động. 

Trong một nền văn hóa an toàn vững mạnh, 
mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm trong việc 
đảm bảo an toàn, và luôn nỗ lực để đạt được điều 
đó mỗi ngày; người lao động không chỉ hoàn thành 
phận sự của mình mà còn tự động nhận diện các 
tình trạng và hành vi thiếu an toàn; và tham gia 
vào việc điều chỉnh, khắc phục chúng (Phan Thanh 
Phúc, 2015). Ví dụ: trong một nền văn hóa an toàn 
vững mạnh, bất cứ người lao động nào cũng cảm 
thấy thoải mái khi trao đổi với quản lý phân xưởng 
hoặc giám đốc điều hành và nhắc nhở họ đeo kính 
bảo hộ. Hành vi này sẽ không bị đánh giá là quá 
chủ động hay đố kỵ mà sẽ được đánh giá cao bởi 
tổ chức và được khen thưởng. Tương tự, các đồng 
nghiệp sẽ thường xuyên quan tâm lẫn nhau và chỉ 
ra những hành vi không an toàn của nhau. 

Một doanh nghiệp với nền văn hóa an toàn 
vững mạnh thường có ít hành vi có thể đưa tới 
rủi ro (Trịnh Khắc Thẩm, 2007), bởi vậy doanh 
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nghiệp đó sẽ có tỉ lệ tai nạn lao động thấp, tỉ lệ thay 
đổi lao động thấp, tỉ lệ xin nghỉ/vắng mặt của 
người lao động thấp, và năng suất lao động cao. 
Đây thường là những doanh nghiệp hết sức thành 
công bởi họ vượt trội trong tất cả các mặt. 

Văn hóa an toàn là tài sản vô hình và vô giá của 
mỗi doanh nghiệp, là một bộ phận trong văn hóa 
doanh nghiệp. Hình 1 dưới đây thể hiện văn hóa 
an toàn trong doanh nghiệp. 

2.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa an toàn lao 
động 

Các yếu tố cấu thành văn hóa an toàn lao động 
gồm các giá trị cốt lõi của an toàn lao động trong 
doanh nghiệp và các biểu trưng trong doanh nghiệp. 

Các giá trị cốt lõi là các nguyên tắc, nguyên lý 
nền tảng và bền vững của tổ chức. Các giá trị cốt 
lõi không phải là những hành động mang tính văn 
hóa hay hoạt động cụ thể, không được xây dựng 
lên vì mục tiêu tài chính hoặc những lợi ích trong 
ngắn hạn. Giá trị cốt lõi là một số hiếm những quy 
tắc hướng dẫn có khả năng ảnh hưởng lớn, là linh 
hồn của văn hóa an toàn lao động, ít khi thay đổi 
theo sự thay đổi của môi trường xung quanh. 
Những giá trị này được xác định dựa trên những 
nhận thức, thái độ của người lao động trong doanh 
nghiệp về an toàn lao động. Thông qua những giá 

trị này, người sử dụng lao động định hướng được 
hành vi của người lao động trong các hoạt động 
đảm bảo an toàn lao động, từ đó xây dựng những 
chính sách, quy định phù hợp để tăng hiệu quả an 
toàn lao động trong doanh nghiệp. 

Để có được một nền văn hóa an toàn lao động 
bền vững và hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định 
rõ những giá trị được giữ làm cốt lõi, độc lập với 
môi trường hiện tại, với yêu cầu cạnh tranh và 
cách thức quản trị. 

Các biểu trưng trong doanh nghiệp có hai dạng 
là: (1) Biểu trưng vật thể như biểu tượng, ngôn 
ngữ khẩu hiệu, trang phục làm việc, logo, ngôn 
ngữ khẩu hiệu, tuyên bố,… (2) Biểu trưng phi vật 
thể như những quy trình mà doanh nghiệp đang 
áp dụng, các thủ tục hành chính hay là những 
chính sách được xây dựng của doanh nghiệp. 

2.3. Các tiêu chí đánh giá văn hóa an toàn lao 
động 

Xây dựng văn hóa an toàn cần có thời gian, và 
một loạt các bước cải tiến liên tục. Cam kết của 
người sử dụng lao động và người lao động là 
những dấu hiệu nhận diện chuẩn xác nhất của một 
nền văn hóa an toàn thực sự  khi mà an toàn đã trở 
thành một phần không thể thiếu của hoạt động 
thường ngày. 

Văn hóa an 
toàn 

Chuẩn mực, 
nhận thức, 

niềm tin của 
mọi người 

trong doanh 
nghiệp

Những ưu 
tiên, trách 
nhiệm và 

trách nhiệm 
giải trình của 
nhà quản lý

Quan điểm, thái độ 
của các cấp quản lý 
và người lao động

Áp lực của sản 
xuất và lợi nhuận 
trong mối tương 

tác với các yêu cầu 
về chất lượng

Những hành 
động/sự 

thiếu hành 
động sửa 

chữa đối với 
các hành vi 
không an 

toàn

Sự tham 
gia của 

người lao 
động hay 
sự ủng hộ 
cho các ý 
tưởng/kế 

hoạch

Huấn luyện 
và tạo động 

lực cho 
người lao 

động

Các giá trị, 
những bài học, 

tấm gương

Các chính sách và 
thủ tục

Hình 1. Tổng hợp văn hóa an toàn trong doanh nghiệp (VNNIOSH, 2018). 
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Hiện nay có nhiều mô hình đánh giá văn hóa an 
toàn với các tiêu chí khác nhau. Có thể kể ra một 
số tiêu chí văn hóa an toàn lao động như sau: 

Theo Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động 
(VNNIOSH) thì có thể đánh giá văn hóa an toàn 
theo 4 nhóm tiêu chí với 23 tiêu chí cụ thể 
(VNNIOSH, 2018): 

- Nhóm tiêu chí 1: Thể hiện của lãnh đạo: Sự 
cam kết của lãnh đạo về an toàn; Mục tiêu thực 
hiện ATVSLĐ; Tác động; Đầu tư và bố trí nguồn 
lực; Chính sách và chiến lược về ATVSLĐ; Quan hệ 
giữa an toàn và năng suất. 

- Nhóm tiêu chí 2: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện: 
Lập kế hoạch ATVSLĐ; Huấn luyện và năng lực; 
Hiểu biết về các mối nguy hiểm; Đánh giá và kiểm 
soát các nguy cơ. 

- Nhóm tiêu chí 3: Thông tin, sự tin cậy lẫn nhau 
và trách nhiệm: Trao đổi thông tin; Sự hợp tác 
trong nhóm; Sự tham gia của người lao động; 
Quan hệ với các quy định bên ngoài; Sự tham gia 
của những người được hưởng lợi; Sự tin cậy và 
trách nhiệm; Trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ. 

- Nhóm tiêu chí 4: Đánh giá, kiểm điểm và xem 
xét lại kế hoạch Bài học kinh nghiệm; Hệ thống 
quản lý an toàn và việc đánh giá; Đánh giá các mục 
tiêu an toàn; Thử nghiệm, đánh giá về an toàn khi 
thiết kế, chế tạo; Vấn đề báo cáo TNLĐ và BNN; 
Tôn vinh, khen thưởng xử phạt. 

Các tiêu chí được đánh giá theo 5 mức với 
thang điểm từ 0÷50, mỗi mức văn hóa an toàn 
tương ứng với 10 điểm, mức thấp nhất là 0÷10 và 
mức cao nhất là 40÷50.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể sử dụng 
một số chỉ tiêu đánh giá văn hóa an toàn lao động 
theo quan điểm của VNNIOSH như đã dẫn ở trên 
dựa trên: 

• Tỉ lệ tai nạn lao động; 
• Tỉ lệ thay đổi lao động; 
• Tỉ lệ xin nghỉ/vắng mặt của người lao động; 
• Năng suất lao động. 
Tổ chức An sinh an toàn quốc tế trong công 

nghiệp mỏ ISSA Mining đã đúc kết, hướng dẫn với 
7 quy tắc và đánh giá văn hóa an toàn của doanh 
nghiệp dựa trên trên các tiêu chí sau (ISSA, 2017): 

1. Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo; 
2. Xác định các mối nguy hiểm – kiểm tra rủi ro; 
3. Xác định mục tiêu – phát triển chương trình; 
4. Đảm bảo hệ thống an toàn và tổ chức tốt; 
5. Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong sử dụng 

máy móc thiết bị tại nơi làm việc; 

6. Nâng cao trình độ, phát triển năng lực; 
7. Khuyến khích sự tham gia của người lao động. 
Bộ quy tắc này đánh giá văn hóa an toàn của 

doanh nghiệp qua 3 mức: mức đỏ, vàng và xanh. 
Với mức đỏ là đánh giá văn hóa an toàn của doanh 
nghiệp còn thấp cần có hành động ngay, mức vàng 
là cần cải tiến hơn nữa văn hóa an toàn và mức 
xanh là văn hóa an toàn của doanh nghiệp hiện 
đang được thực hiện đầy đủ. 

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa an 
toàn lao động 

2.4.1. Nhóm các nhân tố chủ quan  

Lãnh đạo và tầm nhìn của lãnh đạo là nhân tố 
chủ quan không thể không nhắc tới trong doanh 
nghiệp. Trong rất nhiều nghiên cứu về an toàn vệ 
sinh lao động trong và ngoài nước, vai trò của lãnh 
đạo với tầm nhìn, vị trí, liên kết giữa các bộ phận 
trong toàn bộ quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực 
hiện kế hoạch, kiểm tra và điều chỉnh an toàn vệ 
sinh lao động đều được coi trọng và đánh giá cao. 
Người lãnh đạo bên cạnh là nhà quản lý còn đóng 
vai trò dẫn dắt, định hướng, truyền cảm hứng cho 
cấp dưới thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Vì 
vậy, đối với văn hóa an toàn, tầm nhìn, trình độ 
quản lý, kỹ năng quản lý của các nhà lãnh đạo là 
nhóm nhân tố quan trọng, mang nhiều ảnh hưởng. 
Bằng tầm nhìn, trình độ và kỹ năng quản lý của 
những người lãnh đạo, họ xây dựng và thực thi 
chiến lược an toàn và văn hóa doanh nghiệp. Chất 
lượng, tính khả thi của chiến lược an toàn, những 
giá trị được chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử 
theo trong văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo 
nên văn hóa an toàn và chi phối tình cảm, nếp suy 
nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh 
nghiệp, đạt được mục tiêu an toàn trong doanh 
nghiệp.  

Người lao động là tài sản giá trị của mọi doanh 
nghiệp. Người lao động vừa chấp nhận văn hóa an 
toàn vừa xây dựng văn hóa an toàn. Các kiến thức, 
kỹ năng và thái độ mà người lao động hình thành 
trước và trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp 
góp phần tạo nên những giá trị, niềm tin và ứng xử 
với nhau để đạt được mục tiêu an toàn vệ sinh lao 
động trong doanh nghiệp. 

Hình 2 mô tả nhóm các nhân tố chủ quan ảnh 
hưởng đến văn hóa an toàn của doanh nghiệp. 
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2.4.2. Nhóm các nhân tố khách quan 

Hình 3 mô tả các nhân tố khách quan tác động 
đến văn hóa an toàn của doanh nghiệp. 

Nhân tố pháp luật bao gồm các hệ thống văn 
bản pháp quy của các cơ quan quản lý nhà nước 
cùng các chế tài phù hợp để điều chỉnh và khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống quy 
chế, quy định trong tổ chức của mình nhằm tạo 
dựng, duy trì và phát triển văn hóa an toàn phù 
hợp quy định của pháp luật. Đây có thể nói là 
khung pháp lý cho các hoạt động đảm bảo an toàn 
cho doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp.  

Quan niệm về an toàn của dân chúng ảnh 
hưởng tới quan niệm về an toàn của người lao 
động và người thân của họ, quan niệm của những 
người lao động ở các cơ quan quản lý cấp trên, 
quan niệm của những người sẽ vào làm việc tại 
doanh nghiệp và những người không làm việc 
song có thể nói chuyện, bàn luận, tuyên truyền về 
văn hóa an toàn, kết quả an toàn vệ sinh lao động 
của doanh nghiệp, tác động trực tiếp hoặc gián 
tiếp đến lựa chọn gia nhập doanh nghiệp của 
người lao động tiềm năng.  

Điều kiện văn hóa, giáo dục có mối quan hệ qua 
lại với quan niệm về an toàn của dân chúng. Các 
quốc gia duy trì được văn hóa an toàn cũng như 
các doanh nghiệp duy trì được văn hóa an toàn 
thông qua đặc trưng văn hóa và giáo dục của quốc 
gia hay của doanh nghiệp, và ngược lại. Để duy trì 
được đặc trưng văn hóa đó đòi hỏi thời gian dài và 
giáo dục toàn diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội, 
nhiều đối tượng trong xã hội. Lịch sử đã chứng 
kiến nhiều quốc gia, nhiều ngành đã mất hàng 
trăm năm để xây dựng được văn hóa an toàn và 
duy trì văn hóa đó trở thành thương hiệu quốc gia.  

Điều kiện kinh tế của doanh nghiệp có thể coi 
là một nhân tố quan trọng tác động đến văn hóa 
an toàn. Khi doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, 
doanh nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu 
tư cho công tác an toàn, thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động đào 
tạo an toàn cho người lao động, có cơ chế thưởng, 
phạt đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực. 

Điều kiện kỹ thuật, công nghệ là điều kiện trực 
tiếp ảnh hưởng đến an toàn lao động trong các 
doanh nghiệp. Văn hóa an toàn cũng chịu tác động 
của các điều kiện kỹ thuật và công nghệ. Khi doanh 
nghiệp đầu tư vào kỹ thuật, công nghệ thì doanh 

 
Hình 2. Các nhân tố chủ quan tác động đến văn hóa an toàn. 
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Hình 3. Các nhân tố khách quan tác động đến văn hóa an toàn. 
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nghiệp có thể nâng cao được sự an toàn trong sản 
xuất do tăng năng suất lao động, do tự động hóa, 
do công nghệ tiên tiến hiện đại và ngược lại. Người 
sử dụng lao động hiểu lợi thế của việc ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ mới trong sản xuất gắn với yếu 
tố an toàn, còn người lao động tin và hiểu vào 
những lợi thế do kỹ thuật công nghệ mang lại cho 
mình, cần tự giác bổ sung kiến thức, thành thục kĩ 
năng và có thái độ phù hợp trong xây dựng và duy 
trì văn hóa an toàn. 

3. Văn hóa an toàn lao động với doanh nghiệp 
khai thác than 

3.1. Đặc trưng của doanh nghiệp khai thác than 
ảnh hưởng đến văn hóa an toàn 

Doanh nghiệp khai thác than có những yếu tố 
đặc thù so với các loại hình doanh nghiệp khác 
như điều kiện sản xuất khó khăn và biến động, 
máy móc thiết bị công suất lớn, cấu tạo phức tạp, 
vận hành đòi hỏi kiến thức và kĩ năng nhất định, 
tính chất công việc đơn điệu, nặng nhọc, vất vả, 
độc hại, nguy hiểm,… Do đó văn hóa doanh nghiệp 
nói chung và văn hóa an toàn trong doanh nghiệp 
khai thác than nói riêng cũng phức tạp và đặc thù 
hơn nhiều doanh nghiệp khác (Hình 4), đặc biệt là 
các giá trị và niềm tin về tinh thần như sự đồng 
tâm, cam kết, tinh thần đồng đội, truyền thống, 
kinh nghiệm. Điều này đòi hỏi khi xây dựng văn 
hóa an toàn cần chú trọng đề cao sự thấu hiểu về 
tính chất công việc, điều kiện sản xuất, quy trình 
quản trị rủi ro, vai trò của lãnh đạo, tính kỷ luật, 
tâm lý và trình độ người lao động. 

Trong doanh nghiệp khai thác than có rất nhiều 
công việc với các tính chất khác nhau từ chuẩn bị 
diện khai thác đến khai thác và vận tải. Văn hóa an 

toàn do đó phải xét đến các tính chất công việc 
khác nhau với các điều kiện sản xuất khác biệt 
(trên mặt bằng, dưới hầm lò, đường lò chuẩn bị, 
đường lò sản xuất,…), đặc điểm của lao động ở các 
công việc khác nhau và các điều kiện sản xuất khác 
nhau. Tuy nhiên, dù điều kiện sản xuất như thế 
nào, tính chất công việc ra sao, mỗi doanh nghiệp 
khi xây dựng văn hóa an toàn cũng cần xây dựng 
một quy trình quản trị rủi ro thống nhất, từ thiết 
lập bối cảnh, lập kế hoạch và xác định rủi ro, tổ 
chức phân tích và đánh giá rủi ro, đề xuất các biện 
pháp đối phó rủi ro và đánh giá kết quả của các 
biện pháp nhằm có điều chỉnh nhằm hoàn thiện 
hoặc tăng cường hoạt động quản trị rủi ro. Với quy 
trình này, lãnh đạo và tầm nhìn của lãnh đạo có 
ảnh hưởng rất lớn tới xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp và văn hóa an toàn của doanh nghiệp. 
Người lãnh đạo có thể làm gương và khuyến khích 
mọi thành phần trong doanh nghiệp chấp nhận 
với sự thay đổi để hình thành văn hóa an toàn, và 
duy trì văn hóa an toàn đó. Người lãnh đạo là 
người chịu trách nhiệm lớn nhất về an toàn trong 
sản xuất, ra các quyết định liên quan đến hiệu quả 
sản xuất và an toàn lao động, cần sự nhạy bén 
trong kinh doanh và sự quyết liệt duy trì các giá trị 
đạo đức và văn hóa đối với doanh nghiệp trong bối 
cảnh điều kiện sản xuất kinh doanh sẽ ngày càng 
khó khăn, áp lực từ cạnh tranh và việc đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia, lao động phải sử dụng 
tập trung, thời gian lao động dài trong điều kiện 
nặng nhọc, độc hại,… 

Trước những áp lực trong sản xuất như vậy, đặc 
biệt khi làm việc ở những nơi xa trung tâm, xa mặt 
đất, tách biệt so với xã hội, tính kỷ luật, đồng tâm 
trong các doanh nghiệp khai thác than được ví 
như tính kỷ luật trong quân đội để đảm bảo hiệu 

 
Hình 4. Những đặc trưng của doanh nghiệp khai thác than ảnh hưởng đến văn hóa an toàn. 
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quả huy động lao động nhằm đạt được mục tiêu 
hiệu quả và an toàn trong sản xuất. Văn hóa an 
toàn trong các doanh nghiệp khai thác than có 
mang lại kết quả hay không phụ thuộc vào tính kỉ 
luật, đồng tâm của người lao động trong doanh 
nghiệp. Đây là một yếu tố quan trọng mà ngành 
than ở Việt Nam đã đúc kết trong nhiều năm kể từ 
khi nước nhà giành độc lập, và trở thành truyền 
thống của ngành.  

Từ ý tưởng của người lãnh đạo đến hành động 
của người lao động để xây dựng được văn hóa an 
toàn và duy trì văn hóa đó không bị mai một, 
ngược lại phát triển văn hóa an toàn đòi hỏi trình 
độ, kiến thức và kỹ năng của người lao động cần 
được bồi dưỡng tương xứng. Tuy nhiên, đặc điểm 
người lao động trong ngành than hiện nay có xu 
hướng từ những người chịu ảnh hưởng của thế hệ 
đi trước (người thân, hàng xóm) trong lựa chọn 
ngành nghề đến ít có nền tảng về ngành khiến cho 
việc đào tạo, rèn luyện kỹ năng, và nhất là tích lũy 
kinh nghiệm mất nhiều thời gian hơn. Người lao 
động có tâm lý mong muốn được đảm bảo an toàn 
trong sản xuất, song trong nhiều trường hợp, tâm 
lý chủ quan, áp lực về kinh tế trong đời sống dẫn 
đến áp lực về sản lượng trong khai thác là một 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng người lao động vi 
phạm quy phạm an toàn trong sản xuất. Hoặc một 
số trường hợp do kinh nghiệm chưa đủ nên người 
lao động đã xử lý tình huống không hợp lý, gây mất 
an toàn. 

3.2. Xây dựng mô hình văn hoá an toàn lao động 
phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than 
Việt Nam 

Theo các nghiên cứu của VNNIOSH, mô hình 
văn hóa trong thực tế rất đa dạng và có thể được 
lựa chọn thực hiện theo các phương pháp khác 
nhau, như phương pháp mô hình trình diễn, 
phương pháp mô hình mẫu (mô hình điểm), 
phương pháp mô hình liên kết, phương pháp mô 
hình thường xuyên, cố định. Tuy nhiên dù là 
phương pháp nào khi triển khai một mô hình cơ 
sở văn hóa an toàn cũng cần phải tiến hành các 
bước cơ bản như sau: 

Bước 1: Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh 
hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong tương 
lai. Xem xét có yếu tố nào làm thay đổi chiến lược 
doanh nghiệp trong tương lai. 

Bước 2: Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở 
cho thành công. Đây là bước cơ bản nhất để xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp. Các giá trị cốt lõi phải 
là các giá trị không phai nhòa theo thời gian, là trái 
tim và linh hồn của doanh nghiệp. 

Bước 3: Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp 
sẽ vươn tới. Tầm nhìn chính là bức tranh lý tưởng 
về doanh nghiệp trong tương lai. Tầm nhìn chính 
là định hướng để xây dựng văn hóa an toàn doanh 
nghiệp. Có thể doanh nghiệp mà ta mong muốn 
xây dựng hoàn toàn khác biệt so với doanh nghiệp 
mình hiện đang có. 

Bước 4: Đánh giá thực trạng an toàn của cơ sở 
và xác định những yếu tố văn hóa nào cần thay đổi. 
Sự thay đổi hay xây dựng văn hóa an toàn thường 
bắt đầu bằng việc đánh giá xem mức độ văn hóa 
an toàn hiện tại như thế nào và kết hợp với chiến 
lược phát triển doanh nghiệp. 

Bước 5: Thu hẹp khoảng cách giữa những giá 
trị cơ sở hiện có và những giá trị mong muốn mà 
mô hình cơ sở văn hóa an toàn sẽ đem lại. Khoảng 
cách này nên được lượng hóa tối đa. 

Bước 6: Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc 
dẫn dắt thay đổi những chuẩn văn hóa an toàn 
trong mô hình cơ sở văn hóa an toàn.  

Bước 7: Soạn thảo kế hoạch hoành động bao 
gồm mục tiêu hoạt động, thời gian, điểm mốc và 
trách nhiệm cụ thể. 

Bước 8: Phổ biến nhu cầu thay đổi, kế hoạch 
hành động và động viên tinh thần, tạo động lực 
cho sự thay đổi. 

Bước 9: Nhận biết các trở ngại và nguyên nhân 
từ chối thay đổi và xây dựng các chiến lược để đối 
phó. Lôi kéo mọi người ra khỏi vùng thoải mái của 
mình rất khó. Do vậy lãnh đạo phải là người 
khuyến khích, động viên và chỉ cho nhân viên thấy 
lợi ích của họ tăng lên trong quá trình thay đổi. 

Bước 10: Thể chế hóa mô hình cơ sở văn hóa 
an toàn và củng cố sự thay đổi văn hóa an toàn như 
một yêu cầu tất yếu khách quan. Các hành vi, quyết 
định của lãnh đạo phải thể hiện là mẫu hình cho 
nhân viên noi theo và phù hợp với mô hình văn 
hóa đã xây dựng. Các hành vi theo mẫu hình lý 
tưởng cần được khuyến khích, động viên, hệ thống 
khen thưởng cần được thiết kế phù hợp và tương 
ứng với mô hình xây dựng đưa ra.  

Về nguyên tắc các nội dung và hoạt động của 
mô hình cơ sở văn hóa an toàn phải dựa trên hệ 
thống quản lý quốc gia về an toàn vệ sinh lao động 
và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng 
cơ sở, đáp ứng kịp thời với những yêu cầu thực tế 
của cơ sở, giúp cho cơ sở áp dụng các nguyên tắc 
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và phương pháp quản lý an toàn vệ sinh lao động 
thích hợp để công tác an toàn vệ sinh lao động ở 
cơ sở đạt hiệu quả cao nhất. 

Hoạt động của mô hình văn hóa an toàn trong 
sản xuất cần bao gồm những nội dung chính như 
sau: 

(1) Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm 
hoạt động: Doanh nghiệp cần thành lập bộ phận 
quản lý chung về an toàn - vệ sinh lao động theo 
các quy định hiện hành. Đảm bảo các cán bộ quản 
lý văn hóa an toàn có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ 
thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ 
thuật môi trường, vệ sinh lao động, cũng như có 
hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, cung cấp dịch vụ. 

(2) Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động: kế 
hoạch an toàn - vệ sinh lao động nằm trong tổng 
thể kế hoạch hoạt động hàng năm của doanh 
nghiệp, được lập từ tổ sản xuất, phòng, ban trở lên, 
đồng thời phải được thông báo để mọi người lao 
động tham gia ý kiến. Kế hoạch an toàn - vệ sinh 
lao động phải bao gồm cả nội dung, biện pháp, 
kinh phí, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức 
thực hiện. Việc tổ chức thực hiện các kế hoạch về 
văn hóa an toàn của cơ sở cần được triển khai thực 
hiện ngay sau khi kế hoạch an toàn - vệ sinh lao 
động được phê duyệt, các cán bộ văn hóa an toàn 
được giao nhiệm vụ phải phối hợp với bộ phận an 
toàn - vệ sinh lao động và bộ phận y tế để tổ chức 
triển khai, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện. 

(3) Công tác kiểm tra và đánh giá: Người sử 
dụng lao động phải quy định và tổ chức thực hiện 
công tác tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động 
trong cơ sở lao động và hoàn toàn được chủ động 
quyết định thực hiện, nhưng phải bảo đảm việc 
kiểm tra toàn diện được tiến hành ít nhất 6 
tháng/lần ở cấp cơ sở lao động và 3 tháng/1 lần ở 
cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất. 

(4) Thống kê, báo cáo, sơ kết và tổng kết: 
Doanh nghiệp phải mở sổ thống kê các nội dung 
cần phải báo cáo theo quy định hiện hành. Các số 
liệu thống kê phải được lưu giữ ít nhất là 5 năm ở 
cấp phân xưởng và 10 năm ở doanh nghiệp để làm 
căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, 
giải pháp đối với công tác an toàn - vệ sinh lao 
động ở doanh nghiệp. Định kỳ 6 tháng và hàng 
năm, doanh nghiệp phải tổ chức sơ kết, tổng kết 
công tác an toàn - vệ sinh lao động, với các nội 
dung: Phân tích các kết quả, các thiếu sót, tồn tại 

và các bài học kinh nghiệm; tổ chức khen thưởng 
đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác an 
toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở lao động; phát 
động phong trào thi đua bảo đảm an toàn - vệ sinh 
lao động. Việc sơ kết, tổng kết phải được thực hiện 
từ cấp phân xưởng, đội sản xuất lên đến doanh 
nghiệp. 

Tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam (TKV), theo nhận xét của nhiều chuyên 
gia về an toàn lao động trong và ngoài tập đoàn, 
trong vòng 10 năm trở lại đây mô hình văn hóa 
doanh nghiệp đã được xây dựng, tương đối phù 
hợp với mô hình chung của các doanh nghiệp khi 
xây dựng văn hóa an toàn. TKV đã có rất nhiều văn 
bản quy định và biện pháp đảm bảo an toàn, và 
thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ ở nhiều cấp 
(tập đoàn, các doanh nghiệp thành viên, các đơn vị 
sản xuất) để thay đổi nhận thức của người lao 
động, với thái độ về an toàn thay đổi nhưng nhất 
quán, tiến tới tai nạn bằng không. Văn hóa an toàn 
của TKV đã tiến một bước dài từ thụ động (xảy ra 
sự cố rồi tiến hành khắc phục những thiệt hại) đến 
tích cực (Tập đoàn và các đơn vị thành viên có một 
hệ thống quản lý an toàn được áp dụng một cách 
tích cực trong các hoạt động hàng ngày, lực lượng 
quản lý và lao động có hiểu biết sâu sắc về an toàn 
công nghệ và an toàn cá nhân). Nhiều cam kết 
mạnh mẽ và của Tập đoàn và các đơn vị thành viên 
đã được duy trì trong những năm qua như quy 
định xử lý nghiêm người đứng đầu khi để xảy ra 
tai nạn lao động nghiêm trọng, thưởng những đơn 
vị đạt mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, chương 
trình tự chủ an toàn, nơi nào không an toàn không 
đưa công nhân vào làm việc,… cũng như sự phát 
triển của hệ thống y tế, giám sát công tác an toàn, 
bộ máy làm công tác an toàn chuyên trách, đã cho 
thấy ưu điểm của mô hình văn hóa an toàn tại Tập 
đoàn. 

3.3. Nguyên tắc xây dựng văn hóa an toàn trong 
doanh nghiệp khai thác than Việt Nam 

3.3.1. Lãnh đạo là tấm gương  

Lãnh đạo là người đặt nền móng xây dựng nên 
văn hóa an toàn doanh nghiệp cũng là người chịu 
trách nhiệm cuối cùng, quan trọng nhất với doanh 
nghiệp. Vì vậy, họ phải là tấm gương xây dựng văn 
hóa an toàn doanh nghiệp. Họ phải là người đi đầu 
trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra về văn hóa 
an toàn.
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3.3.2. Toàn bộ tham gia 

Người lãnh đạo đóng vai trò đứng đầu trong 
xây dựng văn hóa an toàn doanh nghiệp nhưng 
quá trình này chỉ có thể duy trì và thành công nếu 
có sự tham gia đóng góp tích cực của mọi thành 
viên trong doanh nghiệp.  

3.3.3. Phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp 

Văn hóa an toàn được xây dựng phải phù hợp 
với từng điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, 
dựa trên những điểm mạnh mà doanh nghiệp 
đang làm được. Văn hóa an toàn cũng phải được 
xây dựng phù hợp với môi trường kinh doanh, văn 
hóa dân tộc,… 

3.3.4. Có tiêu chí đánh giá rõ ràng 

Phải có các tiêu chí đánh giá rõ ràng cho hiệu 
quả hoạt động của công tác văn hóa an toàn theo 
thời gian vì từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá 
công tác văn hóa an toàn hiện tại và có cơ sở để cải 
tiến hay thay đổi công tác văn hóa an toàn cho phù 
hợp với từng điều kiện thay đổi của doanh nghiệp. 

4. Kết luận 

Văn hóa an toàn trong sản xuất giúp mọi người 
trong doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn về an 
toàn vệ sinh lao động, coi việc bảo đảm điều kiện 
làm việc và vệ sinh, phòng chống tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp cho người lao động là quyền rất 
cơ bản. Các quy định của pháp luật, các chính sách 
về an toàn vệ sinh lao động cũng như các giá trị 
truyền thống dân tộc Việt Nam cần được mọi 
người nắm vững, có thái độ và hành vi ứng xử 
đúng, thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, có cam kết rõ 
ràng, tự giác và hợp tác cùng nhau thực hiện tốt 
công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt 
chương trình hành động, lấy biện pháp phòng 
ngừa làm ưu tiên hàng đầu, kịp thời đánh giá, rút 
kinh nghiệm để làm cho công tác an toàn vệ sinh 
lao động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

Ngành khai thác than Việt Nam có những đặc 
thù riêng biệt cần phải lưu ý khi áp dụng văn hóa 
an toàn như tính chất công việc, điều kiện làm việc, 
tâm lý người lao động,... Thống nhất các nguyên 
tắc xây dựng văn hóa an toàn cho các doanh 
nghiệp khai thác than là công cụ hữu hiệu để hình 
thành văn hóa lao động với giá trị cốt lõi là đề cao 
tự chủ an toàn và ưu tiên phòng ngừa rủi ro. 

Những đóng góp của tác giả 
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